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	STT
	HỌ VÀ TÊN HS KHUYẾT TẬT
	LỚP
	MÔN
	HỌ VÀ TÊN GV
	GHI CHÚ

	1
	Trần Hoài Hương
	65
	Văn
	Lê Thị Trang
	

	
	
	
	Toán
	Lâm Hữu Đức
	

	
	
	
	Anh
	Đặng Thị Thanh Vân
	

	
	
	
	Lý
	Vũ Thị Mỹ Hương
	

	
	
	
	Sinh
	Lê Hà Kim Khánh
	

	
	
	
	Sử
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	

	
	
	
	Địa 
	H’Srum Êban
	

	
	
	
	GDCD
	Tống Thị Kim Nga
	

	
	
	
	Công Nghệ
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	

	
	
	
	Mỹ thuật
	Lâm Kim Cường
	

	
	
	
	Nhạc
	Nguyễn Tấn Minh Vân
	

	
	
	
	Thể dục 
	Danh Hồng Tuấn
	

	
	
	
	Tin
	Lê Thị Thanh Thủy
	

	2
	Nguyễn Trần Ngọc Quy
	66
	Văn
	Lê Thị Trang
	

	
	
	
	Toán
	Lâm Hữu Đức
	

	
	
	
	Anh
	Trần Thanh Thảo
	

	
	
	
	Lý
	Nguyễn Thị Hà
	

	
	
	
	Sinh
	Lê Hà Kim Khánh
	

	
	
	
	Sử
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	

	
	
	
	Địa 
	H’Srum Êban
	

	
	
	
	GDCD
	Tống Thị Kim Nga
	

	
	
	
	Công Nghệ
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	

	
	
	
	Mỹ thuật
	Lâm Kim Cường
	

	
	
	
	Nhạc
	Nguyễn Tấn Minh Vân
	

	
	
	
	Thể dục 
	Danh Hồng Tuấn
	

	
	
	
	Tin
	Lê Thị Thanh Thủy
	

	3
	Lâm Hồng Minh Quân
	77
	Văn
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	

	
	
	
	Toán
	Đoàn Thị Dung
	

	
	
	
	Anh
	Trần Thị Quế Lâm
	

	
	
	
	Lý
	Nguyễn Thị Hà
	

	
	
	
	Sinh
	Phạm Khánh Ly
	

	
	
	
	Sử
	Nguyễn Thị Phước
	

	
	
	
	Địa 
	Lê Thị Xuân Nga
	

	
	
	
	GDCD
	Lê Nguyễn Minh Thùy Mai Ngọc Trâm
	

	
	
	
	Công Nghệ
	Lê Thị Thu Trang
	

	
	
	
	Mỹ thuật
	Lê Phạm Thái Quyên
	

	
	
	
	Nhạc
	Nguyễn Tấn Minh Vân
	

	
	
	
	Thể dục 
	Phạm Thị Thơn
	

	
	
	
	Tin
	Huỳnh Ngọc Dung
	

	4
	Lại Hữu Hưng 
	79
	Văn
	Nguyễn Thị Hường
	

	
	
	
	Toán
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	

	
	
	
	Anh
	Trần Thị Quế Lâm
	

	
	
	
	Lý
	Nguyễn Thị Hà
	

	
	
	
	Sinh
	Đào Thị Ngọc Liên
	

	
	
	
	Sử
	Nguyễn Thị Phước
	

	
	
	
	Địa 
	Võ Ngọc Nữ
	

	
	
	
	GDCD
	Lê Nguyễn Minh Thùy Mai Ngọc Trâm
	

	
	
	
	Công Nghệ
	Lê Thị Thu Trang
	

	
	
	
	Mỹ thuật
	Lê Phạm Thái Quyên
	

	
	
	
	Nhạc
	Nguyễn Tấn Minh Vân
	

	
	
	
	Thể dục 
	Phạm Thị Thơn
	

	
	
	
	Tin
	Huỳnh Ngọc Dung
	

	5
	Phan Nhật Thanh
	86
	Văn
	Mai Thị Thương
	

	
	
	
	Toán
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	

	
	
	
	Anh
	Nguyễn Thị Thanh Lan
	

	
	
	
	Lý
	Vũ Thị Mỹ Hương
	

	
	
	
	Sinh
	Khưu Thị Thanh Thủy
	

	
	
	
	Hóa
	Đoàn Thị Ngọc Quyên
	

	
	
	
	Sử
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	

	
	
	
	Địa 
	Võ Ngọc Nữ
	

	
	
	
	GDCD
	Lê Nguyễn Minh Thùy Mai Ngọc Trâm
	

	
	
	
	Công Nghệ
	Đặng Thành Tuấn
	

	
	
	
	Mỹ thuật
	Lâm Kim Cường
	

	
	
	
	Nhạc
	Nguyễn Tấn Minh Vân
	

	
	
	
	Thể dục 
	Lê Thị Mỹ Lương
	

	
	
	
	Tin
	Huỳnh Ngọc Dung
	

	6
	Nguyễn Hải Đăng
	87
	Văn
	Hoàng Văn Đồng
	

	
	
	
	Toán
	Võ Thị Ngọc Hạnh
	

	
	
	
	Anh
	Nguyễn Thị Thanh Lan
	

	
	
	
	Lý
	Vũ Thị Mỹ Hương
	

	
	
	
	Sinh
	Khưu Thị Thanh Thủy
	

	
	
	
	Hóa
	Đoàn Thị Ngọc Quyên
	

	
	
	
	Sử
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	

	
	
	
	Địa 
	Lê Thị Xuân Nga
	

	
	
	
	GDCD
	Lê Nguyễn Minh Thùy Mai Ngọc Trâm
	

	
	
	
	Công Nghệ
	Đặng Thành Tuấn
	

	
	
	
	Mỹ thuật
	Lâm Kim Cường
	

	
	
	
	Nhạc
	Nguyễn Tấn Minh Vân
	

	
	
	
	Thể dục 
	Lê Thị Mỹ Lương
	

	
	
	
	Tin
	Huỳnh Ngọc Dung
	









    PHÓ HIỆU TRƯỞNG








Hoàng Thị Ngọc Liễu

